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	Phụ lục số IV

	BỔ SUNG DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CÁC ĐƠN VỊ 
KHỐI TỈNH NĂM 2012 (ĐỢT 01)
(Kèm theo Quyết định số 2085/QĐ-UBND ngày 01/8/2012 của UBND tỉnh Đồng Nai)



	
	
	
	
	
	ĐVT: Triệu đồng

	STT
	Tên đơn vị
	Nội dung chi
	Bổ sung dự toán chi ngân sách các đơn vị khối tỉnh năm 2012 (đợt 01)

	
	
	
	Tổng 
cộng
	Bao gồm

	
	
	
	
	Từ nguồn CTMT Quốc gia
	Hỗ trợ đúng mục tiêu
	Nguồn rút từ NSTW về NS tỉnh 

	
	
	
	
	
	
	

	A
	B
	C
	1=2+3+4
	2
	3
	4

	 
	TỔNG CỘNG
	113.950
	76.422
	4.430
	33.098

	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 

	I
	CHI QUỐC PHÒNG
	 
	1.089
	0
	0
	1.089

	1
	Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh
	 
	1.089
	0
	0
	1.089

	 
	 
	KP bắn pháo hoa
	439
	 
	 
	439

	 
	 
	Đi thăm và tặng quà các đơn vị
	80
	 
	 
	80

	 
	 
	Hỗ trợ Tết các đơn vị
	570
	 
	 
	570

	II
	CHI AN NINH 
	 
	4.550
	4.550
	0
	0

	1
	Công an tỉnh
	 
	4.550
	4.550
	0
	0

	 
	 
	CTMTQG phòng chống tội phạm
	1.750
	1.750
	 
	0

	 
	 
	CTMTQG phòng chống ma túy
	2.800
	2.800
	 
	0

	2
	Sở Cảnh sát PCCC
	 
	0
	 
	 
	0

	III
	CHI ĐẶC BIỆT
	 
	0
	 
	 
	0

	IV
	CHI SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO VÀ DẠY NGHỀ
	 
	32.490
	32.490
	0
	0

	1
	Sự nghiệp giáo dục
	 
	19.490
	19.490
	0
	0

	 
	Sở Giáo dục - Đào tạo
	 
	19.490
	19.490
	0
	0

	 
	 
	CTMTQG giáo dục và đào tạo
	19.490
	19.490
	 
	0

	2
	Sự nghiệp đào tạo, dạy nghề
	 
	13.000
	13.000
	0
	0

	 
	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
	 
	13.000
	13.000
	0
	0

	 
	 
	CTMTQG việc làm
	13.000
	13.000
	 
	 

	V
	CHI SỰ NGHIỆP Y TẾ
	 
	29.247
	27.183
	0
	2.064

	1
	Ban Bảo vệ CSSK cán bộ
	 
	2.015
	0
	0
	2.015

	 
	 
	Trợ cấp Tết ( CB, CNV )
	0
	 
	 
	0

	 
	 
	Trang bị tài sản (GCS trình)
	2.000
	 
	 
	2.000

	 
	 
	Bổ sung phụ cấp thành viên Ban
	15
	 
	 
	15

	2
	Sở Y tế
	27.232
	27.183
	0
	49

	 
	 
	Trợ cấp thôi việc theo NĐ 132/2007/NĐ-CP ngày 12/9/2007 của Chính phủ
	49
	 
	 
	49

	 
	 
	CTMTQG dân số và KHHGĐ
	10.997
	10.997
	 
	0

	 
	 
	CTMTQG y tế
	10.672
	10.672
	 
	0

	 
	 
	CTMTQG về vệ sinh an toàn thực phẩm
	2.479
	2.479
	 
	0

	 
	 
	CTMTQG phòng chống HIV/AIDS
	3.035
	3.035
	 
	0

	VI
	CHI DÂN SỐ - KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH
	 
	0
	 
	 
	0

	VII
	CHI SỰ NGHIỆP KHOA HỌC CÔNG NGHỆ
	 
	500
	0
	500
	0

	1
	Sở KH - CN
	 
	500
	0
	500
	0

	 
	 
	Trợ cấp Tết (CB, CNV)
	0
	 
	 
	0

	 
	 
	Hỗ trợ các dự án nhiệm vụ KHCN
	500
	0
	500
	0

	VIII
	CHI SỰ NGHIỆP VĂN HÓA
	 
	13.908
	3.857
	605
	9.446

	1
	Sở VH - TT - DL
	 
	7.665
	3.857
	0
	3.808

	 
	 
	Trợ cấp Tết (CB, CNV)
	0
	 
	 
	0

	 
	 
	Trợ cấp thôi việc theo NĐ 132/2007/NĐ-CP ngày 12/9/2007 của Chính phủ
	80
	 
	 
	80

	 
	 
	Lễ đón nhận Khu Dự trữ sinh quyển
	1.604
	 
	 
	1.604

	 
	 
	Lễ đón nhận Bức tranh thêu "Trời Nam - Nguyên khí Trấn Biên"
	324
	 
	 
	324

	 
	 
	KP tham gia liên hoan ca múa nhạc chuyên nghiệp toàn quốc năm 2012
	800
	 
	 
	800

	 
	 
	Các ngày lễ lớn 
	1.000
	 
	 
	1.000

	 
	 
	CTMTQG  văn hóa
	3.857
	3.857
	 
	0

	2
	Hội Văn học Nghệ thuật
	 
	495
	0
	495
	0

	 
	 
	CTMT sáng tạo báo chí của Hội Văn học nghệ thuật
	495
	0
	495
	0

	3
	Hội Nhà báo
	 
	110
	0
	110
	0

	 
	 
	CTMT sáng tạo báo chí của Hội Nhà báo
	110
	0
	110
	0

	4
	Công ty TNHH 1TV Dịch vụ môi trường
	 
	5.638
	 
	 
	5.638

	 
	 
	Kinh phí thực hiện bảo quản, chăm sóc hoa kiểng tại Trung tâm Văn miếu Trấn Biên năm 2011
	5.638
	 
	 
	5.638

	IX
	CHI SỰ NGHIỆP PTTH - TRUYỀN HÌNH - THÔNG TẤN
	 
	0
	 
	 
	0

	X
	CHI SỰ NGHIỆP TDTT
	 
	18
	0
	0
	18

	1
	Sở VH - TT - DL
	 
	18
	0
	0
	18

	 
	 
	Trợ cấp Tết (CB, CNV và vận động viên)
	0
	 
	 
	0

	 
	 
	Lễ đón nhận Khu Dự trữ sinh quyển
	18
	 
	 
	18

	XI
	SỰ NGHIỆP ĐẢM BẢO XÃ HỘI
	 
	5.416
	1.640
	3.325
	451

	1
	Sở Lao động - TBXH
	 
	5.416
	1.640
	3.325
	451

	 
	 
	Trợ cấp Tết (CB, CNV)
	0
	 
	 
	0

	 
	 
	CTMT bình đẳng giới
	430
	0
	430
	0

	 
	 
	CTMT bảo vệ trẻ em
	525
	0
	525
	0

	 
	 
	CTMT an toàn lao động
	2.370
	0
	2.370
	0

	 
	 
	Tuần lễ Quốc gia ATVS lao động
	451
	 
	 
	451

	 
	 
	CTMTQG việc làm
	1.640
	1.640
	 
	 

	XII
	SỰ NGHIỆP KINH TẾ
	 
	9.207
	6.702
	0
	2.505

	1
	Sự nghiệp nông - lâm nghiệp - PTNT
	 
	783
	500
	0
	283

	a)
	Sự nghiệp nông nghiệp 
	 
	192
	0
	0
	192

	-
	Sở NN - PTNT
	 
	192
	 
	 
	192

	 
	 
	Tăng biên chế sự nghiệp (Trung tâm Nước sinh hoạt)
	95
	 
	 
	95

	 
	 
	Bổ sung quỹ lương Chi cục BVTV
	97
	 
	 
	97

	 
	 
	Trợ cấp Tết (CB, CNV)
	0
	 
	 
	0

	b)
	Sự nghiệp lâm nghiệp 
	 
	91
	0
	0
	91

	-
	Sở NN - PTNT
	 
	91
	0
	0
	91

	 
	 
	Trợ cấp thôi việc đối với ông Nguyễn Văn Tiến (BQL RPH Tân Phú)
	43
	 
	 
	43

	 
	 
	Tăng biên chế sự nghiệp (Trung tâm Lâm nghiệp BH)
	47
	 
	 
	47

	 
	 
	Phụ cấp lâu năm, thu hút theo NĐ 116/2010/NĐ-CP ngày 24/10/2010 của Chính phủ
	0
	 
	 
	0

	c)
	Sự nghiệp thủy lợi
	 
	500
	500
	0
	0

	-
	Sở NN - PTNT
	500
	500
	0
	0

	 
	 
	CTMTQG nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn
	500
	500
	 
	0

	2
	Sự nghiệp công thương
	 
	418
	 
	 
	418

	-
	Sở Công Thương
	 
	418
	0
	0
	418

	 
	 
	Trợ cấp Tết (CB, CNV)
	0
	 
	 
	0

	 
	 
	KP Bản tin Thương mại và Công nghiệp 2012
	418
	 
	 
	418

	3
	Sự nghiệp giao thông
	 
	1.099
	 
	 
	1.099

	-
	Sở GTVT
	1.099
	0
	0
	1.099

	 
	 
	Khu Quản lý đường bộ, đường thủy nội địa (kinh phí hoạt động 14 biên chế)
	869
	 
	 
	869

	 
	 
	Cảng vụ đường thủy nội địa (KP thuê trụ sở và mua sắm phương tiện làm việc)
	166
	 
	 
	166

	 
	 
	Cảng vụ đường thủy nội địa (KP trang bị trang phục)
	64
	 
	 
	64

	 
	 
	Trợ cấp Tết ( CB, CNV)
	0
	 
	 
	0

	4
	Sự nghiệp tài nguyên - địa chính
	 
	38
	0
	0
	38

	a)
	Sự nghiệp tài nguyên
	 
	0
	0
	0
	0

	-
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	 
	0
	0
	0
	0

	b)
	Sự nghiệp địa chính
	 
	38
	 
	 
	38

	-
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	 
	38
	0
	0
	38

	 
	 
	Biên chế QLNN (TT. Công nghệ Thông tin)
	38
	 
	 
	38

	5
	Sự nghiệp quy hoạch
	 
	5.632
	5.632
	0
	0

	a)
	UBND huyện
	CTMTQG xây dựng nông thôn mới
	5.632
	5.632
	 
	 

	6
	Sự nghiệp kinh tế khác
	 
	1.237
	570
	0
	667

	a)
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	 
	667
	0
	0
	667

	 
	 
	Công tác xúc tiến đầu tư Nhật Bản
	323
	 
	 
	323

	 
	 
	Công tác xúc tiến đầu tư Châu Âu
	103
	 
	 
	103

	 
	 
	In ấn Brochure tiếng Việt - Anh
	100
	 
	 
	100

	 
	 
	In ấn Brochure tiếng Hàn
	50
	 
	 
	50

	 
	 
	Làm huy hiệu tỉnh
	58
	 
	 
	58

	 
	 
	Hỗ trợ kinh phí cho tạp chí Việt Nam Business Form
	33
	 
	 
	33

	b)
	Sở Thông tin và Truyền thông
	 
	570
	570
	0
	0

	 
	 
	CTMTQG đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo
	570
	570
	 
	0

	c)
	UBND huyện
	 
	0
	0
	0
	0

	 
	 
	 
	0
	 
	 
	0

	XIII
	CHI SỰ NGHIỆP MÔI TRƯỜNG
	 
	1.646
	0
	0
	1.646

	1
	Khu Bảo tồn Thiên nhiên Văn hóa Đồng Nai
	 
	1.278
	0
	0
	1.278

	 
	 
	KP tham gia tố tụng 
	60
	 
	 
	60

	 
	 
	Trợ cấp Tết (CB, CNV)
	0
	 
	 
	0

	 
	 
	Trợ cấp thôi việc theo NĐ 132/2007/NĐ-CP ngày 12/9/2007 của Chính phủ
	421
	 
	 
	421

	 
	 
	Lễ đón nhận Khu Dự trữ sinh quyển
	798
	 
	 
	798

	2
	Sở Công Thương
	 
	367
	0
	0
	367

	 
	 
	Đề án xây dựng kế hoạch ứng phó sự cố môi trường về hóa chất độc hại tại KCN Gò Dầu 
	67
	 
	 
	67


	 
	 
	Xây dựng và triển khai kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu 
	300
	 
	 
	300

	XIV
	CHI QUẢN LÝ HCNN - ĐẢNG - ĐOÀN THỂ
	 
	11.343
	0
	0
	11.343

	1
	Quản lý HC Nhà nước
	 
	9.270
	0
	0
	9.270

	a)
	Văn phòng UBND tỉnh
	 
	853
	 
	 
	853

	 
	 
	KP đi thăm, chúc Tết xuân Nhâm Thìn 2012
	853
	 
	 
	853

	b)
	BCĐ Phòng chống tham nhũng
	 
	230
	 
	 
	230

	 
	 
	KP trang bị TS + chi trả lương CBCC
	230
	 
	 
	230

	 
	 
	Trợ cấp Tết (CB, CNV)
	0
	 
	 
	0

	c)
	VP Đoàn ĐB QH - HĐND
	 
	34
	 
	 
	34

	 
	 
	Hỗ trợ CB luân chuyển điều động 
	34
	 
	 
	34

	 
	 
	Trợ cấp Tết (CB, CNV và các đồng chí nguyên là ủy viên BCH, các trưởng ban, ngành nghỉ hưu,...)
	0
	 
	 
	0

	d)
	Sở Nội vụ
	 
	5.686
	0
	0
	5.686

	 
	 
	Kinh phí hỗ trợ tổ chức, chức sắc các tôn giáo năm 2012 
	300
	 
	 
	300

	 
	 
	 KP hoạt động tổ công tác số 4 (Ban Tôn giáo)
	60
	 
	 
	60

	 
	 
	Mở lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ làm công tác tôn giáo tỉnh Đồng Nai năm 2012
	260
	 
	 
	260

	 
	 
	Trợ cấp thôi việc theo NĐ 132/2007/NĐ-CP ngày 12/9/2007 của Chính phủ
	24
	 
	 
	24

	 
	 
	Bổ sung kinh phí khen thưởng 2012 (Ban Thi đua Khen thưởng)
	5.000
	 
	 
	5.000

	 
	 
	Kinh phí mua hộp đựng tài liệu, bìa hồ sơ (CC. Văn thư Lưu trữ)
	22
	 
	 
	22

	 
	 
	Kinh phí thuê xe tổ chức đoàn cập nhật thông tin về tôn giáo tại Nha Trang (Ban Tôn giáo)
	20
	 
	 
	20

	e)
	Thanh tra tỉnh
	 
	259
	0
	0
	259

	 
	 
	KP tiếp đón công dân khiếu nại tại Hà Nội trở về địa phương 
	71
	 
	 
	71

	 
	 
	Trợ cấp thôi việc theo NĐ 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ
	23
	 
	 
	23

	 
	 
	Trợ cấp thôi việc theo NĐ 132/2007/NĐ-CP ngày 12/9/2007 của Chính phủ
	165
	 
	 
	165

	f)
	Sở LĐ - TBXH
	 
	0
	 
	 
	0

	 
	 
	Trợ cấp Tết (CB, CNV)
	0
	 
	 
	0

	g)
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	 
	116
	 
	 
	116

	 
	 
	Trợ cấp Tết (CB, CNV)
	0
	 
	 
	0

	 
	 
	Biên chế QLNN (VP sở)
	40
	 
	 
	40

	 
	 
	Biên chế QLNN (Chi cục Quản lý đất đai)
	57
	 
	 
	57

	 
	 
	Biên chế QLNN (Chi cục BVMT)
	19
	 
	 
	19

	h)
	Sở Tư pháp
	 
	8
	0
	0
	8

	 
	 
	Trợ cấp Tết (CB, CNV)
	0
	 
	 
	0

	 
	 
	Truy lĩnh PCCV 10% 
	8
	 
	 
	8

	i)
	Sở Nông nghiệp - PTNT
	 
	834
	 
	 
	834

	 
	 
	Tăng biên chế QLNN (VP sở)
	152
	 
	 
	152

	 
	 
	Tăng biên chế QLNN (Chi cục PTNT)
	149
	 
	 
	149

	 
	 
	Tăng biên chế QLNN (Chi cục Thú y)
	446
	 
	 
	446

	 
	 
	Bổ sung quỹ lương (Chi cục BVTV)
	88
	 
	 
	88

	 
	 
	Trợ cấp Tết (CB, CNV)
	0
	 
	 
	0

	j)
	Sở Y tế
	98
	 
	 
	98

	 
	 
	Kinh phí trích 30% thanh tra thu hồi
	98
	 
	 
	98

	 
	 
	Trợ cấp Tết (CB, CNV)
	0
	 
	 
	0

	k)
	Sở Công Thương
	 
	319
	0
	0
	319

	 
	 
	KP vận chuyển bán hàng lưu động vùng sâu, vùng xa phục vụ Tết 
	42
	 
	 
	42

	 
	 
	KP hoạt động BCĐ 127 + KP tuyên truyền pháp luật (Chi cục QLTT)
	180
	 
	 
	180

	 
	 
	KP mua trang phục 2012 (Chi cục QLTT)
	97
	 
	 
	97

	l)
	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 
	 
	494
	 
	 
	494

	 
	 
	Bổ sung quỹ lương 2012
	494
	 
	 
	494

	 
	 
	Trợ cấp Tết (CB, CNV)
	0
	 
	 
	0

	m)
	Sở Tài chính
	 
	99
	0
	0
	99

	 
	 
	Kệ lưu trữ hồ sơ
	99
	 
	 
	99

	n)
	Ban Dân tộc
	 
	85
	0
	0
	85

	 
	 
	Trợ cấp Tết (CB, CNV)
	0
	 
	 
	0

	 
	 
	Trợ cấp thôi việc theo NĐ 132/2007/NĐ-CP ngày 12/9/2007 của Chính phủ
	85
	 
	 
	85

	o)
	Sở Ngoại vụ
	 
	95
	 
	 
	95

	 
	 
	KP mua sắm tài sản  (01 máy photocopy, 01 máy Scan) 
	95
	 
	 
	95

	 
	 
	Trợ cấp Tết (CB, CNV)
	0
	 
	 
	0

	q)
	Ban Quản lý KCN
	 
	60
	 
	 
	60

	 
	 
	Bố trí nơi làm việc cho phòng Quản lý XNK tại Đồng Nai 
	60
	 
	 
	60

	 
	 
	Trợ cấp Tết (CB, CNV)
	0
	 
	 
	0

	2
	Đảng (VP Tỉnh ủy)
	 
	454
	 
	 
	454

	3
	Đoàn thể
	1.619
	0
	0
	1.619

	a)
	Hội LH Phụ nữ
	 
	311
	 
	 
	311

	 
	 
	KP thực hiện Đề án "Giáo dục 05 triệu bà mẹ nuôi dạy con tốt" năm 2012 
	311
	 
	 
	311

	b)
	Hội Nhà báo
	 
	135
	 
	 
	135

	 
	 
	KP mua báo năm 2012 và tổ chức Hội báo xuân Nhâm Thìn 2012
	135
	 
	 
	135

	c)
	Hội Văn học nghệ thuật
	 
	65
	 
	 
	65

	 
	 
	KP hỗ trợ Chi hội nhạc sĩ VN tỉnh Đồng Nai dự liên hoan âm nhạc tại Ninh Thuận 
	8
	 
	 
	8

	 
	 
	KP hoạt động 2012
	57
	 
	 
	57

	d)
	Liên hiệp các Hội KHKT
	 
	310
	 
	 
	310

	 
	 
	KP tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc tại Hà Nội cho Hội Khoa học Phát triển nguồn Nhân lực Nhân tài tỉnh 
	19
	 
	 
	19

	 
	 
	KP tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VII nhiệm kỳ 2011 - 2016 của Hội Đông y tỉnh Đồng Nai 
	35
	 
	 
	35

	 
	 
	KP tiền lương và hoạt động bổ sung 04 chỉ tiêu năm 2012
	159
	 
	 
	159

	 
	 
	KP mua sắm tài sản (06 bộ vi tính, bàn , ghế, tủ)
	96
	 
	 
	96

	 
	 
	Trợ cấp Tết (CB, CNV)
	0
	 
	 
	0

	e)
	Hội Cựu TNXP
	142
	 
	 
	142

	 
	 
	KP thù lao cho cán bộ nghỉ hưu theo QĐ 30/QĐ-TTg: 13.164.000 đồng và kinh phí tổ chức đại hội năm 2011: 17.000.000 đồng.
	30
	 
	 
	30

	 
	 
	KP tổ chức Hội nghị tập huấn chính sách đối với thanh niên xung phong 
	112
	 
	 
	112

	f)
	Hội Khuyến học
	 
	300
	 
	 
	300

	 
	 
	Bổ sung kinh phí hoạt động
	300
	 
	 
	300

	g)
	Hội Luật gia
	 
	101
	0
	0
	101

	 
	 
	KP dự Hội nghị Đại hội đồng Họp hội Luật ASEAN
	42
	 
	 
	42

	 
	 
	KP tham gia tố tụng trong các vụ án hành chính được ủy quyền (23 vụ)
	46
	 
	 
	46

	 
	 
	KP dự hội nghị tại Nha Trang
	5
	 
	 
	5

	 
	 
	KP hội thảo Pleiku
	8
	 
	 
	8

	 
	 
	Trợ cấp Tết (CB, CNV)
	0
	 
	 
	0

	h)
	Hội Da cam/Dioxin
	 
	120
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